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________________
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                  Hà Nội, ngày 30  tháng 8  năm 2013


                                     THUYẾT MINH

Về dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và quy định về những người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở
(Tài liệu phục vụ nghiên cứu góp ý Dự thảo Thông tư)

 
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ

Thực hiện quản lý nhà nước về công tác PBGDPL, nhằm điều chỉnh nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên pháp luật các cấp, ngày 05 tháng 11 năm 2010, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 18/2010/TT-BTP quy định về báo cáo viên pháp luật. Đây là văn bản có ý nghĩa quan trọng đối với công tác PBGDPL với mục đích xây dựng một đội ngũ báo cáo viên chuyên nghiệp, vững vàng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong quá trình thực hiện Thông tư số 18/2010/TT-BTP, báo cáo viên pháp luật đã được củng cố và kiện toàn, nâng cao một bước về số lượng và chất lượng. Tính đến cuối năm 2012, cả nước đã có 1.049 báo cáo viên pháp luật trung ương, 5.686 báo cáo viên cấp tỉnh, 16395 báo cáo viên pháp luật cấp huyện và 104833 tuyên truyền viên cấp xã. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được đó thì hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên cấp xã cũng còn bộc lộ những hạn chế đó là: đội ngũ báo cáo viên pháp luật hoạt động kiêm nhiệm nên chưa thể có thời gian đầu tư công sức, trí 

tuệ cho nhiệm vụ này, hoạt động tuyên truyền miệng chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục, còn đơn điệu và mang tính hình thức; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã trình độ, kiến thức pháp luật còn hạn chế đã ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả triển khai công tác PBGDPL đến cán bộ, nhân dân. Chế độ chính sách dành cho đội ngũ này còn thấp nên ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của báo cáo viên. 

Bên cạnh kết quả đạt được đó, trong quá trình thực hiện Thông tư số 18/2010/TT-BTP cũng bộc lộ một số hạn chế nhất định, một trong số đó là: (1) quy định về tiêu chuẩn công nhận báo cáo viên quá rộng; (2) không quy định về các trường hợp miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật, trình tự, thủ tục, thẩm quyền miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; (3) phạm vi, nội dung của Thông tư chỉ quy định về báo cáo viên pháp luật, không quy định về tuyên truyền viên pháp luật mặc dù trên thực tế đội ngũ này đang thực hiện và có nhiều đóng góp cho công tác phổ biến pháp luật ở cơ sở. Những hạn chế trên dẫn đến thực tế số lượng báo cáo viên pháp luật tăng nhanh nhưng trình độ, kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện PBGDPL không đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn; đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật không được quản lý và quy định bởi một văn bản quy phạm pháp luật.

Ngày 20 tháng 6 năm 2012, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Tại Khoản 5 Điều 35 Luật quy định: “ Trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định.”

Để quy định chi tiết các điều luật được giao nêu trên cũng như quy định thêm về đối tượng tuyên truyền viên pháp luật, người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật quy định tại Điều 37 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm bảo đảm việc tổ chức thực hiện Luật được thuận lợi và hiệu quả cũng như tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập từ thực tiễn công tác của đội ngũ này thì việc ban hành Thông tư quy định về trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và những người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở là rất cần thiết.

II. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ


Dự thảo Thông tư gồm 04 Chương, 23 điều, cụ thể như sau:

1. Chương I: Quy định chung, 06 điều (Điều 1-6) quy định về phạm vi điều chỉnh, phạm vi hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; nhiệm vụ của cơ quan tư pháp, tổ chức pháp chế đối với tổ chức và hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật; nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức đơn vị quản lý trực tiếp báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.
2. Chương II: Trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (từ Điều 7 đến Điều 13) quy định về trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật. Trong đó Mục 1 quy định về thủ tục công nhận và cấp Thẻ báo cáo viên pháp luật; Thẻ báo cáo viên pháp luật; cấp lại Thẻ báo cáo viên pháp luật; thủ tục, hồ sơ cấp lại Thẻ báo cáo viên pháp luật; Mục 2 quy định về miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; thu hồi Thẻ báo cáo viên pháp luật.

3. Chương III: Trình tự, thủ tục công nhận, chấm dứt hoạt động tuyên truyền viên pháp luật và quy định về người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật (từ điều 14 đến Điều 20). Trong đó Mục 1 quy định về trình tự, thủ tục công nhận, chấm dứt hoạt động tuyên truyền viên pháp luật gồm: thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật, thẩm quyền, thời hạn công nhận tuyên truyền viên pháp luật, chấm dứt hoạt động tuyên truyền viên pháp luật, hồ sơ chấm dứt hoạt động tuyên truyền viên pháp luật, thẩm quyền, thời hạn quyết định chấm dứt hoạt động tuyên truyền viên pháp luật; mục 2 quy định về người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó quy định phạm vi, phương thức hoạt động của người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật.

Chương IV: Điều khoản thi hành (từ Điều 21 đến Điều 23) trong đó có quy định về điều khoản chuyển tiếp, hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành.
III. ĐIỂM MỚI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ THUYẾT MINH, XIN Ý KIẾN

1. Điểm mới và một số vấn đề thuyết minh về Dự thảo Thông tư

Một là, trình tự, thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật được quy định trên cơ sở quy định về khái niệm và tiêu chuẩn công nhận báo cáo viên pháp luật tại khoản 1, khoản 2 Điều 35 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật: 

“1. Báo cáo viên pháp luật là cán bộ, công chức, viên chức và sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định công nhận để kiêm nhiệm thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Báo cáo viên pháp luật phải có đủ các tiêu chuẩn sau:

a) Có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, có uy tín trong công tác;

b) Có khả năng truyền đạt;

c) Có bằng tốt nghiệp đại học luật và thời gian công tác trong lĩnh vực pháp luật ít nhất là 02 năm; trường hợp không có bằng tốt nghiệp đại học luật, nhưng có bằng tốt nghiệp đại học khác thì phải có thời gian công tác liên quan đến pháp luật ít nhất là 03 năm.”

Như vậy, so với Thông tư 18/2010/TT-BTP thì Dự thảo Thông tư thay thế đã quy định chặt chẽ hơn về những người được công nhận là báo cáo viên pháp luật, trước hết đó phải là cán bộ, công chức, viên chức và sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân.  

Hai là, hướng dẫn quy định Điều 35 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật về trình tự, thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật. Theo đó, Dự thảo thông tư quy định cụ thể về các trường hợp miễn nhiệm, thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật và thẩm quyền thu hồi thẻ báo cáo viên pháp luật đối với báo cáo viên pháp luật bị miễn nhiệm.

Ba là, hướng dẫn về trình tự, thủ tục công nhận, chấm dứt hoạt động tuyên truyền viên pháp luật và quy định về người được mời tham gia PBGDPL theo quy định tại Điều 37 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

Bốn là, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật đã quy định về tiêu chuẩn, thẩm quyền công nhận, quyền, nghĩa vụ của báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Do vậy, khác với Thông tư 18/2010/TT-BTP được ban hành trong thời điểm chưa có Luật PBGDPL, Dự thảo Thông tư thay thế sẽ không hướng dẫn về những nội dung luật đã quy định.

Năm là, kế thừa bố cục của Thông tư 18/2010/TT-BTP về trình tự, thủ tục công nhận và cấp thẻ báo cáo viên pháp luật. Theo đó, Dự thảo Thông tư mới quy định theo quy trình về trình tự thủ tục, trong đó quy định rõ trình tự thủ tục cho báo cáo viên pháp luật cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện. Việc quy định như vậy đảm bảo sự chặt chẽ, logich, tạo thuận lợi cho việc theo dõi và thực hiện pháp luật. 
2. Căn cứ pháp lý và phạm vi của Dự thảo Thông tư

Điều 35 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật giao nhiệm vụ Bộ Tư pháp hướng dẫn trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật, không quy định Bộ Tư pháp hướng dẫn về tuyên truyền viên pháp luật và người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật. Vụ PBGDPL thấy rằng, mặc dù Luật chưa giao cụ thể cho Bộ Tư pháp hướng dẫn về 2 đối tượng trên, tuy nhiên xuất phát từ sự cần thiết ban hành thông tư (như đã nêu trên), đồng thời căn cứ vào khoản 2, khoản 3 Điều 16 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ tư pháp có thể ban hành Thông tư để quy định cụ thể về 03 đối tượng này.

(Điều 16 Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật quy định:

Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ được ban hành để quy định các vấn đề sau đây:

1. Quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

2. Quy định về quy trình, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật của ngành, lĩnh vực do mình phụ trách;

3. Quy định biện pháp để thực hiện chức năng quản lý ngành, lĩnh vực do mình phụ trách và những vấn đề khác do Chính phủ giao).
3. Nội dung xin ý kiến:

3.1. Phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Thông tư.
3.2. Toàn bộ nội dung Dự thảo thông tư: (1) Quy định chung; (2) trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; (3) trình tự, thủ tục công nhận, chấm dứt hoạt động tuyên truyền viên pháp luật và quy định về người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật (4) điều khoản thi hành.

3.3. Trách nhiệm quản lý báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, người được mời tham gia PBGDPL ở cơ sở của các bộ, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức thành viên của Mặt trận, UBND các cấp, cơ quan tư pháp, đơn vị quản lý trực tiếp báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

Về vấn đề này, Thông tư số 18/2010/TT-BTP ngày 5/11/2010 quy định về báo cáo viên pháp luật đã quy định cụ thể trách nhiệm quản lý của các cơ quan có thẩm quyền đối với báo cáo viên pháp luật. Hiện nay, Luật PBGDPL đã được ban hành, trong đó tại các điều từ điều 25 đến điều 29 có các khoản  quy định về trách nhiệm của các cơ quan trên đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, tuy nhiên, Luật chỉ quy định ở mức độ cơ bản nhất. Trên thực tế để phát huy trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là các tổ chức pháp chế, cơ quan tư pháp, cán bộ tư pháp hộ tịch trong việc xây dựng, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật thì nên chăng cần có những quy định cụ thể và rõ hơn trách nhiệm của các cơ quan này trong dự thảo Thông tư. Dự thảo thông tư đã quy định theo hướng này.
Trên đây là những nội dung cơ bản và những vấn đề cần xin ý kiến về Dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và quy định về những người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở.
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